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PHÂN MÔN VẬT LÍ

Chọn phương án trả lời đúng:
Câu 1:  Dùng kính lúp có thể quan sát vật nào dưới đây?

A. Một con vi trùng.

B. Một ngôi sao.

C. Một con kiến.
D. Một con ve sầu đậu ở xa.


Câu 2: Trong các đơn vị sau đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài:


A. mét (m).


B. kilômét (km).


C. mét khối (m3).


D. đềximét (dm).

Câu 3: Đo chiều dài của chiếc bút chì theo cách nào sau đây là hợp lí nhất? [image: image1.png]Ocm

0cm




 
Câu 4: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình

[image: image2.jpg]




A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.


B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.


C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.


D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.

Câu 5: Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là:


A. tấn (kí hiệu: t)


B. miliam (kí hiệu: mg)


C. kílôgam (kí hiệu: kg)


D. gam (kí hiệu: g)

Câu 6: 2 lạng bằng bao nhiêu kilogam ?


A. 2kg                                                    B. 0,2 kg

C. 0.02 kg                                              D. 0,002 kg


Câu 7: Trên hộp bột giặt ghi 1,5 kg. Số đó chỉ:


A. sức nặng của hộp bột giặt.


B. thể tích của hộp bột giặt.


C. khối lượng của hộp bột giặt.


D. sức nặng và khối lượng của thùng bột giặt.


Câu 8: Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gổm:

(1) Bấm thời gian xuất phát và thời gian đến đích chính xác.

(2) Chọn đồng hồ đo.


(3) Ước lượng thời gian cần đo. 



(4) Nhìn và đọc kết quả đo đúng kỹ thuật.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:


A.(1), (2), (3), (4).


B. (2), (1), (3), (4). (


C. (3), (2), (1), (4).


D. 3), (2), (4), (1).


Câu 9: Để xác định thành tích của học sinh chạy trong giờ kiểm tra môn thể dục thầy, cô giáo phải sử dụng loại đồng hồ nào sau đây ?



    
A. Đồng hồ đeo tay.



B. Đồng hồ bấm giây.


  
C. Đồng hồ hẹn giờ.






D. Đồng hồ quả lắc.


   
 Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ 20 phút = … s



A. 3600s.





B. 3700s.



C. 3800s.



D. 3900s.    


PHÂN MÔN SINH HỌC

Câu 1: Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng tới kính lúp

	        A. Cái bút          
	C. Gân lá                                  

	        B. Quả chuối
	D. Quả Táo


Câu 2. Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi:

	         A. Tế bào biểu bì vảy hành          
	C. Con ong                                  

	         B. Con kiến
	D. Tép bưởi


Câu 3. Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm:

A. Thị kính, vật kính

B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu

C. Ốc to (núm chỉnh thô), ốc nhỏ (núm chỉnh tinh)

D. Đèn chiếu sáng, gương, màn chắn.

Câu 4. Loại tế bào dài nhất trong cơ thể là:

	         A. Tế bào thần kinh                    
	C. Tế bào vi khuẩn                       

	         B. Tế bào lông hút (rễ)
	D. Tế bào lá cây


Câu 5. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào:

A. Các loại tế bào khác nhau đều có chung hình dạng và kích thước

B.  Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.

C. Các loại tế bào thường có hình dạng và kích thước khác nhau.

D. Các tế bào chỉ khác nhau về kích thước , chúng giống nhau về hình dạng.

Câu 6. Cây lớn lên nhờ:

A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.

C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu

D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu

Câu 7. Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện quá trình sống cơ bản nào?

	        A. Cảm ứng và vận động                            
	C. Hô hấp                                                    

	        B. Sinh trưởng và vận động
	D. Cả A,B,C đúng


Câu 8. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật  sống:

	        A. Con gà, con chó, cây nhãn                              
	C. Chiếc lá, cây mồng tơi, hòn đá                        

	        B. Chiếc bút, chiếc lá, viên phấn
	D. Chiếc bút, con vịt, con chó


Câu 9. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật  không sống:

	        A. Con gà, con chó, cây nhãn
	C. Chiếc lá, cây bút, hòn đá

	        B. Con gà, cây nhãn, miếng thịt
	D. Chiếc bút, con vịt, con chó


Câu 10. Từ 1 tế bào ban đầu sau 5 lần phân chia liên tiếp sẽ tạo ra số tế bào con là:

	         A. 32                    
	B. 4                    
	C. 8                          
	D. 16


Câu 11. Để đạt được chiều cao tối ưu theo em cần:

	       A. Có chế độ dinh dưỡng hợp lí
	    C. Ngồi học đúng tư thế

	       B. Tập thể dục thể thao thường xuyên
	    D. Cả 3 đáp án trên đúng


Câu 12.Trong các bước sau bước nào không đúng trong quy trình quan sát tế bào trứng cá:
A. Dùng thìa lấy 1 ít trứng cá cho vào đĩa petri

B. Nhỏ một ít nước vào đĩa

C. Dùng kim mũi mác khoắng nhẹ để trứng cá tách rời nhau.

D. Sử dụng kim mũi mác lột nhẹ lớp tế bào trên cùng của vết cắt  

Câu 13. Một con lợn con lúc mới đẻ được 0.8 kg. Sau 1 tháng nặng 3.0 kg. Theo em tại sao lại có sựu tăng khối lượng như vậy?

A. Do tế bào tăng kích thước

B. Do dự tăng lên về kích thước và số lượng các tế bào trong cơ thể.

C. Do tăng số lượng tế bào

D. Do tế bào phân chia.

Câu 14. Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa:

	        A. Giúp tăng số lượng tế bào                             
	C. Giúp cơ thể lớn lên               

	         B. Thay thế các tế bào già, các tế bào chết
	D. Cả A,B, C đúng


Câu 15. Tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ là:

	        A. Có màng tế bào
	C. Có nhân  

	        B. Có tế bào chất
	D. Có nhân hoàn chỉnh


Câu 16. Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ:
	       A. Có nhân
	C. Có thành tế bào

	        B. Có màng tế bào
	D. Có ti thể


   
Câu 17. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn cơ thể đơn bào:
	         A. Nấm men, vi khuẩn, trùng biến hình
	C. Trùng biến hình, nấm men, con bướm

	          B. Nấm men, vi khẩn, con thỏ
	D. Con thỏ, cây hoa mai, cây nấm

	
	


Câu 18. Sắp xếp theo đúng trình tự các bước để quan sát được tế bào biểu bì vảy hành:

A. Bóc 1 vảy hành tươi ra khỏi củ và dùng kim mũi mác rạch một ô vuông (1cm2).

B. Quan sát ở vật kính 10x rồi chuyển sang 40x.

C. Sau đó đậy lá kính lại rồi đưa lên quan sát.

D. Dùng kẹp dỡ nhẹ vảy cho vào bản kính có nhỏ giọt nước cất.

Trình tự sắp xếp đúng là:

	         A. A → B → C → D
	C. A → C → B → D

	          B. A → D→ C →B
	D. B → C → D → A


Câu 19. Tế bào có 3 thành phần cơ bản là:

	        A. Màng tế bào, ti thể, nhân
	C. Màng tế bào, chất tế bào , nhân

	       B. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể
	D. Chất tế bào, lục lạp, nhân


Câu 20. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức cơ thể của cơ thể đa bào từ thấp đến cao:

A. Mô → Tế bào → Cơ quan → Hệ cơ quan → Cơ thể

B. Tế bào → Mô → Cơ thể → Cơ quan → Hệ cơ quan

C. Tế bào → Mô → Cơ quan → Hệ cơ quan→ Cơ thể

D. Mô → Tế bào → Hệ cơ quan→ Cơ quan  → Cơ thể

PHÂN MÔN HÓA HỌC

Câu 1. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên

 
 A. Sinh Hóa                                C. Địa chất                                  

 
 B. Thiên văn                                D. Nghệ thuật

Câu 2. Điều nào dưới đây là không an toàn khi đang trong phòng thực hành

A. Ngửi hoặc nếm để tìm hiểu xem hóa chất có mùi, vị lạ không.

B. Thực hiện theo chỉ dẫn của giáo viên. Báo cáo với giáo viên ngay nếu thấy mối nguy hiểm.

C. Cẩn thận khi dùng dụng cụ thủy tinh, dao và các vật sắc nhọn khác

D. Dọn dẹp và cất thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm. Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định

Câu 3. Hãy cho biết dãy các vật thể nào sau đây đều là vật thể tự nhiên

A. Đất, cây cối, cái bàn

B. Cái bàn, cái quạt, cái ghế

C. Cái bàn, cái quạt, đất.

D. Cây cao su, núi đá vôi, cây mía

Câu 4. Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất

A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước
B. Bơ chảy lỏng khi để ngoài trời

C. Bánh mì để lâu bị ôi thiu
D. Cơm nếp lên men thành rượu

Câu 5.  Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất

A. Đường tan vào nước
B. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời
C. Tuyết tan
D. Cơm để lâu bị mốc

Câu 6. Đâu là các tính chất của chất ở thể lỏng

A. Hình dạng cố định, chảy được, rất khó nén

B. Có hình dạng của vật chứa nó, có thể rót được, khó nén

C. Có hình dạng của vật chứa nó, có thể rót được, dễ nén

D. Có hình dạng của vật chứa nó, dễ dàng lan tỏa trong không gian theo mọi hướng, dễ nén

Câu 7. Nước từ nhà máy nước được dẫn đến các hộ dân qua các đường ống. Điều này thể hiện tính chất gì của chất ở thể lỏng:

A. Có hình dạng của vật chứa nó

B. Có thể rót được và chảy tràn trên bề mặt

C. Khó nén

D. Cả 3 phương án trên  

Câu 8. Sự nóng chảy là:

A. Quá trình các chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

B. Quá trình các chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí

C. Quá trình các chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

D. Quá trình các chất chuyển từ thể rắn sang thể khí

Câu 9. Hãy chỉ ra đâu là nhận xét đúng

A. Quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự ngưng tụ

B. Quá trình các chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự hóa hơi

C. Sự hóa hơi xảy ra cả trên bề mặt và trong lòng chất lỏng được gọi là sự sôi.

D. Sự hóa hơi xảy ra trong lòng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

Câu 10. Nhiệt độ của nước đá trong suốt quá trình nóng chảy:

A. Tăng dần 

B. Không đổi

C. Giảm dần

D. Cả 3 phương án trên

B: Phần tự luận ( 2đ)

Câu 13. (NB) Em hãi nêu các bước thực hành quan sát tế bào vảy hành

Câu: 14 (TH) Hãy so sánh cơ thể sinh vật đơn bào và cơ thể sinh vật đa bào

Họ và tên ……………………… 

Lớp: ………………
KIỂM TRA GIỮA KÌ I  
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Đề số 1:

Phần I:Trắc nghiệm (3,0đ): Chọn đáp án đúng

Câu 1: Kí hiệu hóa học nào sau đây là đúng của nguyên tố clo:

A. Cl                          B. CL                         C. cl                    D. cL

Câu 2: Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là hợp chất? 

	A. CH4 ,  BaSO4 , Cl2 , O2 , NH3
B. H2 , CO2 ,  Na2O ,  N2 ,  H2O
	C. HCl , KCl , NaNO3 , NH3 , CO2
D. H2O,  Ba(HCO3)2, Cu(OH)2 , FeSO4


Câu 3: Cho biết công thức hoá học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau:X2O3 và YH2 . Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y

A.  X2Y3                           B.  X3Y                       C.  XY3                D.  X3Y2
Câu 4:   Phân tử khối của hợp chất K2SO4 là: 

A. 158                               B.174                         C. 160                D. 101

Câu 5: Chất được tạo nên từ duy nhất một nguyên tố là :

     A. Tạp chất             B. Hỗn hợp            C. Đơn chất                   D. Hợp chất

Câu 6: Khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon gọi là:

     A. Thể tích            B. Khối lượng        C. Nguyên tử khối        D. Phân tử khối

Phần II: Tự luận(7,0đ)

Câu 7: (1,5đ) Nguyên tử là gì? Nguyên tử được cấu tạo gồm mấy loại hạt? Nêu tên gọi, kí hiệu và điện tích của từng loại?

Câu 8: (3,5đ) Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:

a. S(IV) và O                                                     b. Fe(II) và NO3 (I)

Nêu ý nghĩa của các CTHH vừa lập được.

Câu 9: (2,0đ) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng gấp phân tử hidro 40 lần.

 a. A là đơn chất hay hợp chất? Vì sao?

 b. Tính phân tử khối của A .          

(Dành cho HS lớp 8A)  c. Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên , kí hiệu hoá học của nguyên tố X.

Đề số 2:

Phần I:Trắc nghiệm (3,0đ): Chọn đáp án đúng

Khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng. 
Câu 1: Kí hiệu hóa học nào sau đây là đúng của nguyên tố bạc:

A. AG                          B. Ag                         C. aG                    D. ag

Câu 2: Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là hợp chất? 

	A.CH4 ,  BaSO4 , NaCl , CO2 , NH3
B. O2 , H2 ,  CaO ,  N2 ,  H2O
	  C. HCl , CaCl2 , HNO3 , NH3 , SO2
  D. H2 ,  Ba(HCO3)2 , NaOH , Cu.


Câu 3: Cho biết công thức hoá học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: X2O và YH3 . Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y.

A.  X2Y3                      B.  X3Y                       C.  XY3                  D.  X3Y2
Câu 4:   Phân tử khối của hợp chất KNO3 là: 

A. 101                           B.158                        C. 160                  D. 174

Câu 5: Chất được tạo nên từ hai nguyên tố là :

     A. Đơn chất                 B. Hỗn hợp                 C.Tạp chất              D. Hợp chất

Câu 6: Khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon gọi là:

    A. Phân tử khối           B. Khối lượng       C. Nguyên tử khối           D. Thể tích

Phần II: Tự luận (7,0đ)

Câu 7: (1,5đ) Nguyên tử là gì? Nguyên tử được cấu tạo gồm mấy loại hạt? Nêu tên gọi, kí hiệu và điện tích của từng loại?

Câu 8: (3,5đ) Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:

a) P (V) và O                                    b) Mg (II) và PO4 (III)

Nêu ý nghĩa của các CTHH vừa lập được.

Câu 9: (2,0đ) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử oxi và nặng bằng nguyên tử đồng.

a. A là đơn chất hay hợp chất? Vì sao?

b. Tính phân tử khối của A .          

(Dành cho HSNK) c. Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên , KHHH của nguyên tố X

Họ và tên ……………………… 

Lớp: ………………
KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

MÔN:                        Năm học: 2022-2023

	
	


Đề số 1:
A. Trắc nghiệm: (3đ) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng:
Câu 1: Dãy gồm các chất đều phản ứng với Na2O là:

a. H2SO4, CaCO3, CuSO4, CO2.
b. SO2, FeCl3, Na2CO3, H2O.
c. H2SO4, SO2, CO2, H2O.
d. HCl, CuO, FeCl3, SO2.
Câu 2: Đồng (II) oxit tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng tạo thành

a. chất khí nhẹ hơn không khí.


c. dung dịch có màu xanh.

b. chất khí có mùi hắc.



d. dung dịch có màu vàng nâu.

Câu 3: Cho 1gam NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường

a. axit.

b. bazơ.

c. trung tính

d. lưỡng tính.

Câu 4: Một dung dịch có giá trị pH = 13, dung dịch thuộc môi trường

a. axit                    b. kiềm.

c. trung tính.          d. không xác định.

Câu 5:  Có thể phân biệt dd NaOH và Ca(OH)2 bằng cách cho khí nào sau đây?

a. Hiđro.              b. Hiđro clorua.              c. Oxi.               d. Cacbon đioxit.

Câu 6: Trong phân đạm Urê, hàm lượng nguyên tố nitơ chiếm khoảng

  a. 46%.                  b. 35%.                          c. 21%.                    d. 45%.

B. Tự luận (7đ):

Câu 7 (2,5đ): Hoàn thành PTPƯ theo sơ đồ sau:

       (1)          (2)            (3)              (4)                 (5)

Zn →  ZnO  → ZnSO4  →  ZnCl2  →  Zn(OH)2  →    ZnO

Câu 8: (1,5đ) Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: dd HCl, KOH, Ba(OH)2, NaCl.

Câu 9(3đ) : Hòa tan hoàn toàn 1,2(gam) Mg bằng dd HCl vừa đủ.       

1. Tính khối lượng muối tạo thành.

2. Tính thể tích khí H2 thu được sau phản ứng.

     3. Nếu trong thí nghiệm trên chỉ thu được 0,84(lít) khí H2 thì hiệu xuất của phản ứng là bao nhiêu?

Đề số 2:

A. Trắc nghiệm: (3đ)  Hãy khoanh tròn vào phương án đúng:
Câu 1: Dãy gồm các chất đều phản ứng với SO3 là:

a. H2O, N2O5, K2O, Ca(OH)2.               
b. CaO, H2O, Na2O, Ba(OH2.

c.Mn2O7, Na2O, Al(OH)3, SiO2.                  d. H2SO4, K2O, CO2, NaOH.

Câu 2: Đồng (II) oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric tạo thành

   a. chất khí nhẹ hơn không khí.

   c. dung dịch có màu xanh.

   b. chất khí có mùi hắc.



   d. dung dịch có màu vàng nâu.

Câu 3: Cho 11,2 gam KOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 3,65 gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường

a. trung tính.

b. bazơ.

c. axít.

d. lưỡng tính.

Câu 4: Một dung dịch có giá trị pH = 5, dung dịch thuộc môi trường

 a. axit.                 b. kiềm.                 c. trung tính.           d. không xác định.

Câu 5:  Có thể phân biệt dd KOH và Ca(OH)2 bằng cách cho khí nào sau đây?

a. Hiđro.              b. Hiđro clorua.              c. Cacbon đioxit.             d. Oxi.

Câu 6: Trong phân đạm Amoni nitrat hàm lượng nguyên tố nitơ chiếm

  a. 46%.                  b. 35%.                          c. 21%.                    d. 45%. 

B. Tự luận (7đ):

Câu 7 (2,5đ): Hoàn thành PTPƯ theo sơ đồ sau:

    (1)          (2)              (3)              (4)                 (5)

Cu →  CuO  → CuSO4  →  CuCl2  →  Cu(OH)2  →   CuO

Câu 8: (1,5đ) Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: dd HCl, H2SO4, KOH, KNO3.

Câu 9(3đ): Hòa tan hoàn toàn 2,8(gam) Fe bằng dd HCl vừa đủ.       

1. Tính khối lượng muối tạo thành.

2. Tính thể tích khí H2 thu được sau phản ứng.

     3. Nếu trong thí nghiệm trên chỉ thu được 0,56(lít) khí H2 thì hiệu xuất của phản ứng là bao nhiêu?

Điểm





Lời phê  của thầy (cô)  giáo





Điểm





Lời phê  của thầy (cô)  giáo





Điểm





Lời phê  của thầy (cô)  giáo









